	
	


               TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUÓC GIA MÔN SINH HỌC
Chuyên đề: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN
PHẦN 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO
I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
1. Hình thái NST
*  Ở sinh vật nhân thực
Nhiễm sắc thể (NST) là phức hợp cấu tạo gồm  ADN và protein chủ yếu là histon

Hình thái NST : đặc trưng cho từng loài và nhìn rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân và hình thái NST biến đổi qua các kì phân bào. 

Trong quá trình nguyên phân ở kì trung gian mỗi NST có dạng sợi mảnh để chuẩn bị cho quá trình nhân đôi ADN ở pha S. Vào kì trước, các NST bắt đầu đóng xoắn, sự đóng xoắn đạt đến mức tối đa vào kì giữa. Đến kì sau, các NST tách nhau ở tâm động trở thành NST đơn đi về hai cực của tế bào. Tới kì cuối NST tháo xoắn trở về trạng thái mảnh 

Số lượng NST 
Ở sinh vật nhân sơ vật chất di truyền chỉ có 1 phân tử ADN mạch kép, dạng vòng, chưa có cấu trúc NST như ở sinh vật nhân thực.
Ở sinh vật nhân thực, tế bào sinh dưỡng  mang bộ NST lưỡng bội 2n , các NST tồn tại thành từng cặp. Mỗi cặp có 2 chiếc NST giống nhau về kích thước và các cấu trúc đặc trưng trong đó có 1 NST có nguồn gốc từ bố và 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ. 

Ở các tế bào sinh dục (trứng, tinh trùng) số lượng NST chỉ bằng một nửa số NST trong tế bào sinh dưỡng 1 kí hiệu là n và có bộ NST đơn bội n. 

2. Cấu trúc NST
a. Cấu trúc hiển vi của một NST 
Mỗi NST điển hình gồm 3 trình tự nucleotit đặc biệt

 * Tâm động là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào

 * Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST và giúp cho các NST không dính vào nhau

 * Các trình tự khởi đầu nhân đôi AND là những điểm mà tại đó ADN bắt đầu được nhân đôi

b.  Cấu trúc siêu hiển vi
Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nucleoxom

· Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn quanh bởi 1 ¾ vòng AND tương ứng với 146 cặp nucleotit

· Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn AND tạo thành chuỗi nucleoxom ( sợi cơ bản)

· Sợi cơ bản (11nm) ->  Sợi chất nhiễm sắc (30nm) -> sợi siêu xoắn (300nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm).
II. NGUYÊN PHÂN 

1. KHÁI NIỆM
Nguyên phân là quá trình phân bào nguyên nhiễm, quá trình tạo ra hai tế bào có có bộ máy di truyền trong tế bào giống với tế bào mẹ ban đầu. Nguyên phân có thể thấy ở các tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai (tế bào sinh tinh và sinh trứng không có khả năng này). 

2. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN. 
Kết thúc kì trung gian hàm lượng ADN tăng lên gấp đôi trong nhân do ADN đã được nhân đôi ở pha S, tế bào đã tổng hợp đầy đủ các thành phần để chuẩn bị cho quá trình nguyên phân, phân chia tế bào ban đầu để tạo ra hai tế bào con có số lượng và thành phần cấu trúc NST giống với tế bào mẹ ban đầu.
Dựa vào đặc tính của vị trí phân chia trong tế bào người ta chia nguyên phân thành hai giai đoạn: phân chia nhân và phân chia tế bào chất.  

	Phân chia nhân ở nguyên phân                        

	Kì đầu 
	NST bắt đầu đóng xoắn

Màng nhân và nhân con tiêu biến

Thoi vô sắc xuất hiện

	Kì giữa
	NST kép co xoắn cực đại và  tập trung 1 hàng  trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Thoi vô sắc dính vào 2 phía của NST kép

	Kì sau 
	NST tách nhau tại tâm động trượt trên thoi vô sắc di chuyển về  hai cực tế bào.

	Kì cuối
	NST dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện, màng tế bào hình thành. Tạo ra hai tế bào con.

	Kết quả
	Từ 1 tế bào có 2.2n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST 2n


 Phân chia tế bào chất : Phân chia tế bào chất bắt đầu diễn ra ở kì sau của quá trình phân bào. 

Ở tế bào động vật
- Sự phân chia ở một tế bào động vật bình thường bắt đầu bằng sự thành lập của một rãnh phân cắt chạy vòng quanh tế bào. Rãnh này càng ngày càng ăn sâu vào trong cho đến khi nó cắt ngang qua tế bào, tạo ra hai tế bào mới.

Ở tế bào thực vật 
- Vì tế bào thực vật có vách xenlulozơ tương đối cứng nên không thể tạo các rãnh phân cắt, do đó sự phân chia tế bào chất xảy ra theo một cách khác.Vách tế bào phát triển vào bên trong tế bào cho đến khi hai mép gặp nhau và tách biệt hoàn toàn thành hai tế bào con. 

3. Ý nghĩa của nguyên phân
- Với sinh vật nhân thực đơn bào thì nguyên phân là cơ chế sinh sản. 

- Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển, giúp cơ thể tái sinh các mô hay TB bị tổn thương. 

III.GIẢM PHÂN 

1, Khái niệm
Khác với nguyên phân , giảm phân là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), kết quả của giảm phân là tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ nhiễm sắc thế của tế bào mẹ ban đầu . 

Mở rộng :
- Với cơ thể lưỡng bội (2n ), tế bào sinh dục giảm phân bình thường thì sẽ tạo ra giao tử có bộ NST đơn bội n 

- Với trường hợp cơ thể đa bội (4n) giảm phân binh thường sẽ tạo ra giao tử có bộ NST (2n ) 

- Với cơ thể đa bội lẻ thường bất thụ và không tạo ra giao tử .

2. Diễn biến quá trình giảm phân
Quá trình giảm phân được chia thành hai giai đoạn liên tiếp nhau là giảm phân I và giảm phân II Diễn biến của từng kì, sự biến đổi số lượng và trạng thái NST trong các kì của quá trình giảm phân được mô tả bởi bảng sau:
Bảng : Mô tả diễn biến của quá trình giảm phân trong tế bào 
	Kì trung gian I :  ADN nhân đôi ở pha S, pha G2 tế bào chuẩn bị các chất cần thiết cho quá trình phân bào. Kết thúc kì trung gian tế bào có bộ NST 2n kép.

	Kì
	Giảm phân 1

	Kì đầu 1
	NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn.

Các cặp NST  thể kép trong cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với nhau và trao đổi chéo xảy ra giữa hai cromatit không cùng chị em.

Cuối kì đầu hai NST kép tách nhau ra.

Màng nhân và nhân con tiêu biến

	Kì giữa 1
	NST tiếp tục co xoắn cực đại , NST có hình thái đặc trưng cho loài

Thoi vô sắc đính vào tâm động ở một bên của NST.

Các cặp NST tương đồng tập trung và thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

	Kì sau 1
	Các cặp NST kép tương đồng di chuyển độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.

	Kì cuối 1
	Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào NST bắt đầu dãn xoắn , màng nhân và nhân con hình thành

Thoi vô sắc tiêu biến , màng nhân và nhân con xuất hiện

	Kết quả 
	Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

	Kì trung gian II : Sau khi kết thúc giảm phân  tế bào con  tiếp tục đi vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST. Trong tế bào có n NST kép

	                         Giảm phân 2 

	Kì đầu 2
	NST bắt đầu đóng xoắn

Màng nhân và nhân con tiêu biến

Thoi vô sắc xuất hiện

	Kì giữa 2
	NST kép co xoắn cực đại và  tập trung 1 hàng  trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Thoi vô sắc dính vào 2 phía của NST kép

	Kì sau 2
	NST tách nhau tại tâm động trượt trên thoi vô sắc di chuyển về  hai cực tế bào.

	Kì cuối 2
	NST dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện, màng tế bào hình thành. Tạo ra hai tế bào con.

	Kết quả
	Từ 1 tế bào có n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST n đơn


3.Kết quả của giảm phân 
                   Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép tạo ra 4 tế bào con có bộ NST n đơn .

Ở giới đực : 
· Không xảy ra  hoán vị gen thì 1 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường sẽ tạo ra 4 tinh trùng (n)  trong đó có 2 loại tinh trùng có kiểu gen khác nhau. 

· Hoán vị gen thì 1 tế bào sẽ tạo ra 4 loại tinh trùng có kiểu gen khác nhau.

Ở giới cái :Tế bào sinh trứng luôn chỉ tạo ra 1 tế bào trứng (n) và 3 thể định hướng (n)

4. Ý nghĩa của giảm phân

Nhờ sự phân li độc lập , tổ hợp tự do của các NST, hiện tượng trao đổi đoạn và hoán vị gen đã tạo ra tính đa dạng và phong phú cho giao tử , từ đó xuất hiện các biến dị tổ hợp ở thế hệ sau.
Hình thái, cấu trúc NST qua các kì phân bào
* Nguyên phân

	Các kì phân bào
	Hình thái NST
	Cấu trúc

	Trung gian
	- Sợi mảnh
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì đầu
	- Xoắn lại, co ngắn
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì giữa
	- Xoắn và co ngắn cực đại
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì sau
	- Xoắn và co ngắn
	- NST đơn

	Kì cuối
	- Sợi mảnh
	- NST đơn


* Giảm phân

	Các kì giảm phân 1
	Hình thái NST
	Cấu trúc

	Trung gian
	- Sợi mảnh
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì đầu1
	- Xoắn lại, co ngắn
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì giữa 1
	- Xoắn và co ngắn cực đại
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì sau 1
	- Xoắn và co ngắn
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì cuối 1
	- Sợi mảnh
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động


	Các kì giảm phân 2
	Hình thái NST
	Cấu trúc

	Trung gian
	- Sợi mảnh
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì đầu2
	- Xoắn lại, co ngắn
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì giữa2
	- Xoắn và co ngắn cực đại
	- Dạng kép, gồm 2 crômtit, dính nhau ở tâm động

	Kì sau2
	- Xoắn và co ngắn
	- NST đơn

	Kì cuối2
	- Sợi mảnh
	- NST đơn


 Xác định số NST, số crômatit, số tâm động của TB qua các kỳ phân bào:

* Lưu ý:

- Số tâm động = Số NST

- Số crômatit = 2 số NST kép

	Các kì nguyên phân
	Số NST
	Số crômatit
	Số tâm động

	Trung gian
	2n kép
	4n
	2n

	Kì đầu
	2n kép
	4n
	2n

	Kì giữa
	2n kép
	4n
	2n

	Kì sau
	4n đơn
	0
	4n

	Kì cuối
	2n đơn
	0
	2n


	Các kì giảm phân 1
	Số NST
	Số crômatit
	Số tâm động

	Trung gian
	2n kép
	4n
	2n

	Kì đầu1
	2n kép
	4n
	2n

	Kì giữa 1
	2n kép
	4n
	2n

	Kì sau 1
	2n kép
	4n
	2n

	Kì cuối 1
	n kép
	2n
	n


	Các kì giảm phân 2
	Số NST
	Số crômatit
	Số tâm động

	Trung gian
	n kép
	2n
	n

	Kì đầu2
	n kép
	2n
	n

	Kì giữa 2
	n kép
	2n
	n

	Kì sau 2
	2n đơn
	0
	2n

	Kì cuối 2
	n đơn
	0
	n


PHẦN II: CƠ CHẾ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO

I. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 
1.  Khái niệm về đột biến cấu trúc NST 
Đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi trong cấu trúc của từng NST

=> Sắp xếp lại các gen, hay giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST dẫn đến thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST.

2.  Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST  
Do tác động của các tác nhân gây đột biến trong ngoại cảnh (vật lí, hóa học)

Do rối loạn trao đổi chất nội bào, làm cho NST bị đứt gãy

Do rối loạn quá trình tự nhân đôi của NST, hay tiếp hợp trao đổi chéo không bình thường của các crômatit.

3. Đặc điểm của các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 

	Các dạng đột biến
	Tiêu chí

	
	Khái niệm
	Hậu quả
	Ví dụ

	Mất đoạn
	Là đột biến mất một đoạn nào đó của NST
	Giảm số lượng gen trên NST,  mất cân bằng gen trong hệ gen => l giảm sức sống hoặc gây chết

 
	Mất một phần vai dài NST số 22 gây nên một dạng ung thư máu ác tính

	Lặp đoạn
	Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần.
	- Tăng số lượng gen trên NST tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện của tính trạng.

 Làm mất cân bằng gen trong hệ gen có thể gây nên hậu quả có hại cho cơ thể.
	ở đại mạch có đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính enzim amilaza

	Đảo đoạn
 
	Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180o và nối lại.
	Ít ảnh hưởng đến sức sống của cá thể do vật chất di truyền không bị mất mát.

- Làm thay vị trí gen trên NST => thay đổi mức độ hoạt động của các gen => có thể gây hại cho thể đột biến.

- Thể dị hợp đảo đoạn, khi giảm phân nếu xảy ra trao đổi chéo trong vùng đảo đoạn sẽ tạo các giao tử không bình thường ® hợp tử không có khả năng sống
	ở nhiều loài muỗi đảo đoạn lặp đi lặp lại trên các NST tạo nên loài mới

	Chuyển đoạn
	Là đột biến dẫn đến một đoạn của NST chuyển sang vị vị trí khác trên cùng một NST, hoặc trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng.
	Chuyển đoạn giữa 2 NST không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

Chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc giảm khả năng sinh sản của cá thể.

Chuyển đoạn nhỏ thường ít ảnh hưởng tới sức sống, có thể còn có lợi cho sinh vật.
	


 II.  ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ
1.  Đột biến lệch bội
Là sự biến đổi số lượng NST xảy ra ở 1 hay một số cặp NST tương đồng trong tế bào, tạo nên các thể lệch bội. 

Ví dụ như người bị bệnh Đao : 3 cặp số NST số 21 – là thể lệch bội .

Các thể lệch bội :  
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Nguyên nhân : 

Do tác động của các tác nhân lí hoá trong môi trường (tia phóng xạ, tia tử ngoại, các hoá chất gây đột biến) hoặc rối loạn trao đổi chất nội bào

→ Một hay một số cặp NST nào đó không phân li trong phân bào nguyên phân hoặc giảm phân  → Tạo ra các thể lệch bội.

Cơ chế : Sự không phân li của một hay một số cặp NST trong giảm phân tạo ra các loại giao tử thừa hay thiếu một vài NST. Các loại giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo ra các thể lệch bội. 
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- Dạng 4n là do sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n hoặc trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử tất cả các cặp NST không phân ly….

Vai trò và ứng dụng của đột biến lệch bội :
-          Đột biến lệch bội thường gây hại cho cơ thể => phát triển không bình thường, mất hoặc giảm khả năng sống, khả năng sinh sản hữu tính,

-          Đột biến lệch bội cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.     

-          Trong chọn giống có thể sử dụng đột biến lệch bội để đưa các NST mong muốn vào một giống cây trồng nào đó, sử dụng thể lệch bội để xác định vị trí gen trên NST.

2. Đột biến đa bội và thể đa bội
Đột biến đa bội là sự biến đổi số lượng NST ở tất cả các cặp NST trong tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần bộ đơn bội và lớn hơn 2n hình thành các thể đa bội.

Tự đa bội : là sự tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của cùng một loài, gồm các thể đa bội lẻ 3n, 5n, 7n...và các thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n...

Dị đa bội : là hiện tượng cả hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào.

Thể song nhị bội là cơ thể mà trong tế bào có 2 bộ NST 2n của 2 loài khác nhau, hình thành từ lai xa và đã qua đa bội hoá hoặc lai tế bào sinh dưỡng khác loài.

Nguyên nhân :
Do tác động của các tác nhân lý hoá hay sự rối loạn của trao đổi chất nội bào => cho thoi vô sắc không hình thành trong phân bào dẫn tất cả NST nhân đôi đều không phân li => bộ NST trong tế bào tăng lên gấp đôi.

Cơ chế phát sinh các thể tự đa bội : [image: image3.png]Loii A LodiA x LodiA
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Cơ chế phát sinh thể dị đa bội : 
[image: image4.png]x Loai B
BB

v
B

TR —
Thé song don boi it t)

AABB : thé song nhi boi (bt thu,




THỂ ĐA BỘI

a. Các dạng

-Đa bội chẵn : Tứ bội (4n) ,Lục bội (6n) , Bát bội (8n) ...

-Đa bội lẻ : Tam bội (3n) , Ngũ bội (5n) , Thất bội (7n) ...

b.Cách viết giao tử :     

+ Đối với kiểu gen AAAa: cá thể này tạo hai loại giao tử với tỉ lệ.
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+ Đối với kiểu gen Aaaa: cá thể này tạo 3 loại giao tử với tỉ lệ.
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* Tứ bội (4n) :

AAAA            →                          100% AA                                             

AAAa             →                             1/2AA : 1/2Aa

AAaa               →                              1/6AA :1/6Aa : 1/6aa

Aaaa                →                              1/2Aa  :  ½ aa 

aaaa                 →                              100 % aa

*Tam bội (3n) :

AAA          →                                    ½ AA :1/2 A

AAa           →                                   1/6AA:    2/6 A   :   2/6 Aa   :     1/6ª

Aaa            →                                    1/6A:    2/6 Aa   :   2/6 a   :     1/6aa

aaa             →                                    ½ aa : ½ a 

 GV: cho học sinh làm bài tập minh họa

*Đặc điểm của thể đa bội 
- Thể đa bội khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật . Vì cơ thể động vật có hệ thống thần kinh phát triến khi bị đột biến đa bội thường chết.

+ Tế bào của thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ=> tế bào to, cơ quan sinh dưỡng như thân, lá, củ lớn hơn thể lưỡng bội khả năng phát triển khoẻ, chống chịu tốt..

+ Các thể đa bội chẵn có khả năng sinh sản hữu tính, trong khi đó các thể tự đa bội lẻ hầu như không có khả năng sinh giao tử =>  quả không có hạt .

*Vai trò và ứng dụng của đột biến đa bội 
      - Trong tiến hóa, các thể tự đa bội chẵn và dị đa bội góp phần tạo ra các loài mới một cách nhanh chóng.

      - Tạo ra các giống cây trông có năng suất cao    
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.
B. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.
C. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không thể phân li.
D. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một số hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. 

Câu 2: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt là

A. 30 nm và 300 nm.

B. 11nm và 300 nm.



C. 11 nm và 30 nm.

D. 30 nm và 11 nm.
Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

	Thể đột biến
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng
	48
	84
	72
	36
	60
	108


Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, các thể đột biến đa bội chẵn là

A. II, VI.
B. I, II, III, V.
C. I, III.

D. I, III, IV, V.
Câu 4: Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào

A. môi trường sống và tổ hợp gen.
B. tần số phát sinh đột biến.
C. số lượng cá thể trong quần thể.
D. tỉ lệ đực, cái trong quần thể. 

Câu 5: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.

B. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.

C. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.
D. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp.
Câu 6: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?

A. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.
B. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể.
D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 7: Cơ thể lưỡng bội (2n) có kiểu gen AABBDDEE. Có một thể đột biến số lượng NST mang kiểu gen AABBBDDEEE, thể đột biến này thuộc dạng nào sau đây?
A. Thể tan bội.

B. Thể ba.

C. Thể bốn.


D. Thể ba kép.
Câu 8: Ở phép lai ♂AabbDd   x  ♀ aaBbDd, nếu trong quá trình tạo giao tử đực, căp NST mang cặp gen bb và cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I và cùng đi về một giao tử, giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân của cơ thể cái diễn ra bình thường. Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra các loại hợp tử đột biến nào sau đây?
A. Thể ba kép, thể một kép.


B. Thể bốn kép, thể một kép.
C. Thể bốn, thể không.



D. Thể không, thể ba kép.
Câu 9: Ở phép lai ♂AaBb  x  ♀ Aabb đời con đã phát sinh một cây tứ bội có kiểu gen AAAabbbb. Đột biến được phát sinh ở
A. lần giảm phân II của giới đực và giảm phân I hoặc II của giới cái.
B. lần giảm phân I của cả hai giới hoặc lần giảm phân đầu tiên của hợp tử.
C. lần giảm phân II của giới đực và giảm phân I của giới cái.
D. lần giảm phân I của giới đực và lần giảm phân II của giới cái.
Câu 10: Giả sử trong lần giảm phân của giới cái, ở một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, giảm phân ở giới đực biễn ra bình thường thì phép lai ♂AaBB   x   ♀ aaBb sẽ sinh ra thể ba có kiểu gen là
A. AaBBb hoặc aaBBb. 




B. AaBBB hoặc aaBBB.
C. AaaBBb hoặc AaaBBb.



D. AaaBBB hoặc aaaBBB.
Câu 11: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa, cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân II, cặp NST số 3 phân ly bình thường thì cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen
A. AAb, AAB,aaB, aab.




B. AaB, Aab, B, b.
C. AABB, AAbb, aaBB, aabb.



D. AAB, Aab, A, a.
Câu 12: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa, cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân I, cặp NST số 3 phân ly bình thường thì cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen
A. AAb, AAB, b, B.




B. AaB, Aab, B, b.
C. AaB, Aab, B, b.





D. AAB, AAb, A, a.
Câu 13: ở một loài có 4 dòng, Các gen trên NST số 1 của mỗi dòng như sau:
Dòng 1: ABCDEGHIK


Dòng 2: ABHGICDEK
Dòng 3: ABHGEDCIK


Dòng 4: AIGHBCDEK

Nếu từ dòng 1 đã phát sinh đột biến đảo đoạn để hình thành các dòng còn lại thì thứ tự phát sinh đột biến của các dòng nói trên là

A. (1) → (3) → (2) → (4).



B. (1) → (2) → (3) → (4). 


C. (1) → (4) → (2) → (3). 
                    

D. (1) → (3) → (4) → (2). 
Câu 14: Xét các loại đột biến sau

(1). Mất đoạn NST 

  (2). Lặp đoạn NST                (3). Chuyển đoạn không tương hỗ

(4) Đảo đoạn NST         

 (5). Đột biến thể 1 
       (6) Đột biến thể ba

Những loại đột biến làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là

A. (2), (3), (4), (5).



B. (1), (2), (3).
C. (1), (2), (3), (6).



D. (1), (2), (5), (6).

Câu 15: Các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là
A. sợi cơ bản → sợi nhiểm sắc → vùng xếp cuộn → crômatit → nhiễm sắc thể ở trạng thái kép vào kỳ giữa.

B. sợi nhiểm sắc → sợi cơ bản → ADN mạch xoắn kép → vùng xếp cuộn → crômatit → nhiễm sắc thể ở trạng thái kép vào kỳ giữa.

C. ADN mạch xoắn kép → sợi cơ bản → sợi chất nhiễm sắc → sợi siêu xoắn → crômatit → nhiễm sắc thể ở trạng thái kép vào kỳ giữa.

D. ADN mạch xoắn kép → sợi nhiểm sắc → sợi cơ bản → vùng xếp cuộn → crômatit → nhiễm sắc thể ở trạng thái kép vào kỳ giữa.

Câu 16: Cấu trúc của mỗi nuclêôxôm gồm
A. 6 phân tử histon được 1 đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 
[image: image7.wmf]3
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B. 6 phân tử histon được 1 đoạn ADN gồm 164 cặp nuclêôtit quấn quanh 
[image: image8.wmf]3

1

4

vòng.

C. 8 phân tử histon được 1 đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 
[image: image9.wmf]3
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   vòng.

D. 8 phân tử histon được 1 đoạn ADN gồm 164 cặp nuclêôtit quấn quanh 
[image: image10.wmf]3
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  vòng.

Câu 17: Vật chất di truyền ở vi khuẩn là 

A. một phân tử ADN dạng vòng, không liên kết với prôtêin histon.

B. một phân tử ADN dạng vòng, liên kết với prôtêin histon.

C. một phân tử ADN dạng thẳng, liên kết với prôtêin histon.

D. một phân tử ADN dạng thẳng, với nhiều mức xoắn cuộn khác nhau, không liên kết với prôtêin histon.

Câu 18: Hiện tượng lặp đoạn NST thường dẫn đến

A. gây chết cho sinh vật. 

B. làm tăng hay giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
C. làm tăng kích thước của tế bào, làm cơ thể có kích thước lớn hơn.
D. không ảnh hưởng đến kiểu hình.
Câu 19: Dạng đột biến nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến sức sống của sinh vật?

A. Mất đoạn.         
   B. Chuyển đoạn.        
 C. Đảo đoạn.           


D. Lặp đoạn.
Câu 20: Người ta có thể nhìn thấy NST rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào là do

A. NST dãn dài.                                             

B. NST nhân đôi thành NST kép.
C. NST dãn thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
D. NST đóng xoắn cực đại.
Câu 21: Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ở ruồi giấm là do đâu?
A. Trao đổi chéo không đều gen 16A trên NST X của con cái.
B. Trao đổi chéo không đều gen 16A trên NST X của con đực.
C. Lặp đoạn Barr trên NST X.
D. Đảo đoạn 2 lần trên NST X.
Câu 22: Ở người bệnh ung thư máu là do
A. cặp NST số 21 có 3 chiếc.                          

B. cặp NST số 21 bị mất một đoạn.
C. cặp NST số 21 bị lặp một đoạn.                 

D. cặp NST số 21 không phân li.
Câu 23: Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc giảm sức sống?

A. Chuyển đoạn nhỏ.

B. Mất đoạn.

C. Lặp đoạn.
D. Đảo đoạn.
Câu 24: Thể đột biến do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở người là

A. bệnh ung thư máu.                            

B. bệnh Đao (3 NST 21).

C. hội chứng Tơcnơ (OX).                


D. bệnh hồng cầu hình liềm.

Câu 25: Nếu n là số NST của bộ NST đơn bội thì thể lệch bội là

A. 2n.



B. 3n.



C. 2n +1.


D. n+1.
Câu 26: Đột biến số lượng NST gồm
 A. đột biến lệch bội và đột biến đa bội              
B. đột biến lệch bội và đột biến mất đoạn
 C. đột biến mất đoạn và tự đa bội                       
D. đột biến mất đoạn và đột biến đa bội lẻ

Câu 27: Hội chứng claiphento có ở
A. nam giới có bộ NST giới tính là YO.                  
B. nam giới có bộ NST giới tính là XXY.
C. nữ giói có bộ NST giới tính là XO.                     
D. nữ giới có bộ NSt giới tính là XXX.
Câu 28: Số lượng NST của thể một kép là

A. 2n.



B. 2n+1.


C. 2n + 1 + 1.


D. 2n- 1-1.
II. Bài tập về các loại giao tử khi không có một cặp NST không phân ly
Câu 1: Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Loại giao tử có 6 NST chiếm tỷ lệ

A. 49,5%.


B. 99%.


C. 80%.


D.40%.
Câu 2: Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào  sinh tinh, Người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Loại giao tử có 5 NST chiếm tỷ lệ
A. 1%
.


B, 0,05%.


C. 0.5%.


D. 10%.
Câu 3: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDd, nếu trong quá trình giảm phân, có 8% tế bào đã bị rối loạn phân ly của cặp NST mang gen Bb ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân ly bình thường. Kết quả sẽ tạo ra loại giao tử đột biến mang gen ABbD với tỷ lệ
A. 8%.


B.16%.


C. 1%
.


D.11,5%.
Câu 4: Cho biết quá trình giảm phân của cơ thể đực có 16% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I , giảm phân II diễm ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai  ♂AaBb   x   ♀ AaBB,loại kiểu gen aaBb chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
A. 8%.


B. 16%.


C. 21%.


D. 10,5%.
Câu 5: Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, giảm phân bình thường, người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 NST kép đang phân ly về hai cực của tế bào. Số loại giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là
A. 16.



B. 32.



C. 8.



D. 64.
Câu 6: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDd. Nếu trong quá trình giảm phân, có 20% số tế bào bị rối loại phân ly của cặp NST mang cặp gen Dd ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân ly bình thường. Kết quả sẽ tạo ra loại giao tử mang gen ABD với tỷ lệ
A. 20%.


B.5%.



C. 10%.


D.2.5%.
Câu 7: Cà độc dược có 2n = 24, có một thể đột biến trong đó có cặp NST số 1 có một chiếc bị mất đoạn, ở một chiếc của NST số 5 bị đảo một đoạn, ở NST số 3 được lặp một đoạn. Khi giảm phân nếu các ặp NST phân ly bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra, loại giao tử đột biến chiếm tỷ lệ
A. 87,5%. 


B. 12,5%.


C. 75%.


D. 25%.
III.Bài tập về số loại kiểu gen ở đời con khi có đột biến lệch bội

Câu 1: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân  bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường . Ở đời con của phép lai  ♂AaBbDd x  ♀ AabbDd, sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến

A. 24.



B. 12.



C. 48.



D. 36.  

Câu 2: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân  bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có một số NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân II, giảm phân I diễn  ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂AaBbDd   x  ♀AaBbDd, sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến lệch bội về cả 2 cặp NST nói trên ?

A. 24.



B. 72.



C. 48.



D. 36.
Câu 3: Ở phép lai ♂AaBbDdEe   x  ♀AaBbddEe. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 25% số tế bào không phân ly trong giảm phân I, giảm phân li diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân ly bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái cặp NST mang cặp gen Ee có 8% số tế bào không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân ly bình thường. Ở đời con loại hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ
A. 2%
.


B. 31%.


C.69%.


D. 62%.
Câu 4:  Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂
[image: image11.wmf]AaBb

´

 ♀
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. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

A. 9 và 6.
B. 12 và 4.


C. 9 và 12.


D. 4 và 12.
IV. Bài tậpvề tỷ lệ kiểu hình của phép lai các thể đa bội

Câu 1: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây 

(1) 
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Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lại trên, những phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 là

A. (2) và (4).
B. (3) và (6).
C. (1) và (5).

D. (2) và (5).
Câu 2: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là

A. 33:11:1:1
B. 35:35:1:1
C. 105:35:9:1


D. 105:35:3:1

Câu 3: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lý thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

(1) AAAa x AAAa.
(2) Aaaa x Aaaa.

(3) AAaa x AAAa.

(4) AAaa x Aaaa.

Đáp án đúng là
A. (1), (4).


B. (2), (3).


C. (1), (2).


D. (3), (4).

Câu 4: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo ra giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lý thuyết, phép lai giữa  hai cây tứ bội đều có kiểu gen Aaaa cho đời con có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 
A. 2/9.



B.1/2.



C. 17/18.


D. 4/9.
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